SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	NĂM HỌC 2018 – 2019
TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ	Môn: Toán – Khối: 11
	Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)ĐỀ CHÍNH THỨC

	(Thí sinh không phải chép đề vào giấy làm bài)
Đề 1
Câu 1 (1 điểm). Tính các giới hạn sau:
1) 

	2) 

Câu 2 (1 điểm). Cho hàm số:.
Tìm giá trị của tham số m để hàm số liên tục tại điểm x0 =  - 1.
Câu 3 (2 điểm). Tính đạo hàm của các hàm số sau:
1) 

	2) 
3) 

	4) 

Câu 4 (2 điểm). Cho hàm số  có đồ thị (C).
1) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm thuộc (C) có hoành độ bằng 1.
2) 
Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng .

Câu 5 (4 điểm). Cho hình chóp S.ABC có ABC là tam giác vuông tại A. SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), biết rằng  . Gọi AI là đường cao tam giác ABC.
1) Chứng minh BC vuông góc với mặt phẳng (SAI).
2) Gọi AH là đường cao tam giác SAI. Chứng minh AH vuông góc với mặt phẳng (SBC).
3) Trong mặt phẳng (ABC), dựng hình chữ nhật ABDC. Chứng minh mặt phẳng (SBD) vuông góc mặt phẳng (SAB).
4) Xác định và tính góc hợp bởi mặt phẳng (SBC) và mặt phẳng (ABC).
5) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Tính khoảng cách từ G đến mặt phẳng (SBC).
------- HẾT -------
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

ĐÁP ÁN
Câu 1 (1 điểm).
1) 
 (0.25 điểm)

 (0.25 điểm)
2) 
 (0.25 điểm)

 (0.25 điểm)
Câu 2 (1 điểm).

 (0.25 điểm)

 (0.25 điểm)



Hàm số liên tục tại :  (0.25 điểm) (0.25 điểm)
Câu 3 (2 điểm).
1) 
 (0.5 điểm)
2) 
 (0.5 điểm)
3) 
 (0.5 điểm)
4) 
(0.25 điểm)



 (0.25 điểm)
Câu 4 (2 điểm).
1) 


 (0.25 điểm)

 (0.25 điểm)
Phương trình tiếp tuyến: 


 (0.5 điểm)
2) 
Tiếp tuyến song song với đường thẳng (d)  (0.25 điểm)


 (0.25 điểm)  (0.25 điểm)
· 
:

PT tiếp tuyến:  (0.25 điểm)
· 
:

PT tiếp tuyến:  (0.25 điểm)
Câu 5 (4 điểm).
[image: ]
1) 
 (0.75 điểm)
2) 
 (0.75 điểm)
3) 
 (0.75 điểm)
4) 
 (0.25 điểm)

 (0.25 điểm)

 (0.25 điểm)
5) Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên 

 Với M là trung điểm của BC.  (0.25 điểm); 


Vì  tại H nên  (0.25 điểm)

 (0.25 điểm)

[bookmark: _GoBack]Vậy  (0.25 điểm)


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	NĂM HỌC 2018 – 2019
TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ	Môn: Toán – Khối: 11
	Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)ĐỀ CHÍNH THỨC

	(Thí sinh không phải chép đề vào giấy làm bài)
Đề 2
Câu 1 (1 điểm). Tính các giới hạn sau:
1) 

 	2) 

Câu 2 (1 điểm). Cho hàm số:. 

Tìm giá trị của tham số m để hàm số liên tục tại điểm 
Câu 3 (2 điểm). Tính đạo hàm của các hàm số sau:
1) 

	2) 
3) 

	4) 

Câu 4 (2 điểm). Cho hàm số  có đồ thị (C).
1) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm thuộc (C) có hoành độ bằng 3.
2) 
Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng
Câu 5 (4 điểm). Cho hình chóp S.ABC có ABC là tam giác vuông tại C. SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), biết rằng SA = a, AB = 2a, BC = a.
1) Chứng minh BC vuông góc với mặt phẳng (SAC).
2) Gọi AH  là đường cao tam giác SAC. Chứng minh AH vuông góc với mặt phẳng (SBC).
3) Trong mặt phẳng (ABC), dựng hình thang ABCD vuông tại A và D (AB // CD). Chứng minh mặt phẳng (SCD) vuông góc với mặt phẳng (SAD).
4) Xác định và tính góc hợp bởi mặt phẳng (SBC) và mặt phẳng (ABC).
5) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Tính khoảng cách từ G đến mặt phẳng (SBC).
------- HẾT -------
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)



ĐÁP ÁN ĐỀ 2
Câu 1 (1 điểm).
1) 
 (0.25 điểm)

 (0.25 điểm)
2) 
 (0.25 điểm)

 (0.25 điểm)
Câu 2 (1 điểm).

 (0.25 điểm)

 (0.25 điểm)


Hàm số liên tục tại :  (0.25 điểm)
Câu 3 (2 điểm).
1) 
 (0.5 điểm)
2) 
 (0.5 điểm)
3) 
 (0.5 điểm)
4) 
(0.5 điểm)
Câu 4 (2 điểm).


1) 
 (0.25 điểm)

 (0.25 điểm)

Phương trình tiếp tuyến:  (0.5 điểm)
2) 
Tiếp tuyến song song với đường thẳng (d)  (0.25 điểm)


  (0.25 điểm)
· 


PT tiếp tuyến:  (0.25 điểm)
· 


PT tiếp tuyến:  (0.25 điểm)
Câu 5 (4 điểm).

1) 
 (0.75 điểm)
2) 
 (0.75 điểm)
3) 
 (0.75 điểm)
4) 
 (0.25 điểm)

 

 (0.25điểm)

Vậy  (0.25điểm)
5) Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên

 với M là trung điểm của BC. (0.25 điểm).


Vì tại H nên  (0.25 điểm)

 (0.25 điểm)

 (0.25điểm)



	

Chủ đề
	Các mức độ đánh giá
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
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	 Vận dụng cao
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	Tự luận
	Tự luận
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	Đạo hàm
	Số câu
	2
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	Số điểm
	2đ (10%)
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	 2đ(20%)
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	 1
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	Giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số
	Số câu
	2
	
	
	
	2 câu

	
	Số điểm
	1đ(10%)
	
	
	
	1đ (10%)

	Viết phương trình tiếp tuyến
	Số câu
	
	1 câu
	
	1 câu
	2 câu

	
	Số điểm
	
	1đ(10%)
	
	1đ (10%)
	2đ (20%)

	Góc giữa hai mặt phẳng
	Số câu
	
	
	1
	
	1 câu

	
	Số điểm
	
	
	0.75đ(7,5%)
	
	0,75đ (7,5%)

	Đường thẳng vuông góc mặt phẳng
	Số câu
	
	
	2
	
	2 câu

	
	Số điểm
	
	
	1.5 đ(15%)
	
	1.5đ (15%)

	Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng
	Số câu
	
	
	
	1câu
	1 câu

	
	Số điểm
	
	
	
	1đ (10%)
	 
1đ (10%)

	Hai mặt phẳng vuông góc.
	Số câu
	
	
	1câu
	
	1 câu

	
	Số điểm
	
	
	0.75đ (7,5%)
	
	
1đ (10%)

	Tổng
	Số câu
	5
	3
	4
	2
	15 câu

	
	Số điểm
	3đ (30%)
	2đ (20%)
	3đ (30%)
	2đ (20%)
	
10đ  (100%)



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, MÔN TOÁN KHỐI 11
NĂM HỌC 2018 - 2109

oleObject3.bin

image50.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

1

,,

34

a

dGSBCdASBC

==


oleObject48.bin

image51.wmf
32

32

15237

lim

6

x

xxx

xx

®+¥

-+-+

-+


oleObject49.bin

image52.wmf
32

2

2

61514

lim

68

x

xxx

xx

®

-+-

-+


oleObject50.bin

image53.wmf
3

52

     khi 2

()

2

21           khi 2.

xx

x

fx

x

mxx

ì

-+

¹

ï

=

-

í

ï

-=

î


oleObject51.bin

image54.wmf
0

2.

x

=


oleObject52.bin

image5.wmf
43

1

225

3

yxxx

=-+-


image55.wmf
3

42

1

245

32

x

yxxx

=-+-+-


oleObject53.bin

image56.wmf
3.sin

yxxx

=+


oleObject54.bin

image57.wmf
(

)

22

sin31

yxx

=++


oleObject55.bin

image58.wmf
3

(23)

yx

=+


oleObject56.bin

image59.wmf
3

()31

yfxxx

==-+


oleObject57.bin

oleObject4.bin

image60.wmf
(

)

:92.

dyx

=+


oleObject58.bin

image61.wmf
3

32

23

32

3

3

237

15

15237

limlim

16

6

1

xx

x

xxx

xxx

xx

x

xx

®+¥®+¥

æö

-+-+

ç÷

-+-+

èø

=

-+

æö

-+

ç÷

èø


oleObject59.bin

image62.wmf
23

3

237

15

lim15

16

1

x

xxx

xx

®+¥

-+-+

==-

-+


oleObject60.bin

image63.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

32

2

22

247

61514

limlim

6824

xx

xxx

xxx

xxxx

®®

--+

-+-

=

-+--


oleObject61.bin

image64.wmf
2

2

473

lim

42

x

xx

x

®

-+

=-

-


oleObject62.bin

image6.wmf
2tan

yxxx

=-


image65.wmf
(

)

(

)

(

)

2

3

2

2222

221

52

lim()limlimlim217

22

xxxx

xxx

xx

fxxx

xx

®®®®

-+-

-+

===+-=

--


oleObject63.bin

image66.wmf
(2)41

fm

=-


oleObject64.bin

image67.wmf
2

x

=


oleObject65.bin

image68.wmf
2

lim()(2)4172

x

fxfmm

®

=Û-=Û=


oleObject66.bin

image69.wmf
3

4232

12

245'8

32

x

yxxxyxxx

x

=-+-++Þ=-+-+


oleObject67.bin

oleObject5.bin

image70.wmf
3sin'3sincos

yxxxyxxx

=+Þ=++


oleObject68.bin

image71.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2222

sin31'2sin31.cos31.23

yxxyxxxxx

=++Þ=+++++


oleObject69.bin

image72.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

3

22

3

333

'

23

623323

23'

22322323

x

xx

yxy

xxx

éù

+

++

ëû

=+Þ===

+++


oleObject70.bin

image73.wmf
2

'33

yx

=-


oleObject71.bin

image74.wmf
00

319

xy

=Þ=


oleObject72.bin

image7.wmf
(

)

3

31

yx

=+


image75.wmf
0

'()24

fx

=


oleObject73.bin

image76.wmf
(

)

(

)

(

)

000

'243192453

yfxxxyyxx

=-+Û=-+=-


oleObject74.bin

image77.wmf
0

'()9

fx

Þ=


oleObject75.bin

image78.wmf
2

0

339

x

Û-=


oleObject76.bin

image79.wmf
0

2

x

Û=±


oleObject77.bin

oleObject6.bin

image80.wmf
000

2,3,'()9

xyfx

===


oleObject78.bin

image81.wmf
(

)

923915

yxyx

=-+Û=-


oleObject79.bin

image82.wmf
000

2,1,'()9

xyfx

=-=-=


oleObject80.bin

image83.wmf
(

)

921917

yxx

=+-=+


oleObject81.bin

image84.wmf
(

)

BCAC

BCSAC

BCSA

^

ì

Þ^

í

^

î


oleObject82.bin

image8.wmf
(

)

42

cos321

yxx

=-+


image85.wmf
(

)

AHSC

AHSBC

AHBC

^

ì

Þ^

í

^

î


oleObject83.bin

image86.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

;

DCSA

DCSADDCSCDSCDSAD

DCAD

^

ì

Þ^ÌÞ^

í

^

î


oleObject84.bin

image87.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

·

,(,)

SBCABCBC

SCBCSBCABCSCCASCA

ACBC

ìÇ=

ï

^Þ==

í

ï

^

î


oleObject85.bin

image88.wmf
222222

433

ACABBCaaaACa

=-=-=Þ=


oleObject86.bin

image89.wmf
·

1

tanS30

33

SAa

CASCA

AC

a

===Þ=°


oleObject87.bin

oleObject7.bin

image90.wmf
(

)

(

)

(

)

·

,30

SBCABCSCA

==°


oleObject88.bin

image91.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

,

1

3

,

dGSBC

MG

MA

dASBC

==


oleObject89.bin

image92.wmf
()

AHSBC

^


oleObject90.bin

image93.wmf
(

)

(

)

,

dASBCAH

=


oleObject91.bin

image94.wmf
222222

1111143

332

a

AH

AHSAACaaa

=+=+=Þ=


oleObject92.bin

image9.wmf
32

()61

yfxxx

==++


image95.wmf
(

)

(

)

3

,

6

a

dGSBC

=


oleObject93.bin

oleObject8.bin

image10.wmf
(

)

:9+2010

dyx

=-


oleObject9.bin

image11.wmf
3

,,3

2

a

SAABaACa

===


oleObject10.bin

image12.wmf
3

32

223

32

3

3

37

10

1037

limlim

16

6

1

xx

x

x

xxx

xxx

xx

x

xx

®+¥®+¥

æö

+-+

ç÷

+-+

èø

=

-+

æö

-+

ç÷

èø


oleObject11.bin

image13.wmf
23

3

137

10

lim10

16

1

x

xxx

xx

®+¥

+-+

==

-+


oleObject12.bin

image14.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

32

2

55

542

4-217-10

limlim

--2054

xx

xxx

xxx

xxxx

®®

--+

+

=

-+


oleObject13.bin

image15.wmf
2

5

4297

lim

49

x

xx

x

®

-+

=

+


oleObject14.bin

image16.wmf
(

)

(

)

(

)

2

32

2

1111

11

21

lim()limlimlim11

11

xxxx

xxx

xx

fxxx

xx

®-®-®-®-

++-

+-

===+-=-

++


oleObject15.bin

image17.wmf
(1)23

fm

-=-+


oleObject16.bin

image18.wmf
1

x

=-


oleObject17.bin

image19.wmf
1

lim()(1)231

x

fxfm

®-

=-Û-+=-


oleObject18.bin

image20.wmf
2

m

Û=


oleObject19.bin

image21.wmf
4332

11

225'8

3

yxxxyxx

x

=-+-Þ=-+


oleObject20.bin

image22.wmf
2

2tan'1tan

cos

x

yxxxyx

x

=-Þ=--


oleObject21.bin

image23.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

33

33

'

931

1

31'31

231231

x

yxyx

xx

+

éù

=+Þ=+=

ëû

++


oleObject22.bin

image24.wmf
(

)

(

)

(

)

42322

'

cos321'4cos321cos321

yxxyxxxx

éù

=-+Þ=-+-+

ëû


image2.wmf
32

32

1037

lim

6

x

xxx

xx

®+¥

+-+

-+


oleObject23.bin

image25.wmf
(

)

(

)

(

)

3222

'

4cos321sin321.321

xxxxxx

=-+-+-+


oleObject24.bin

image26.wmf
(

)

(

)

(

)

322

4cos321sin321.62

xxxxx

=-+-+-


oleObject25.bin

image27.wmf
2

'312

yxx

=+


oleObject26.bin

image28.wmf
00

18

xy

=Þ=


oleObject27.bin

image29.wmf
0

'()'(1)15

fxf

==


oleObject1.bin

oleObject28.bin

image30.wmf
(

)

(

)

000

'

yfxxxy

=-+


oleObject29.bin

image31.wmf
(

)

1518157

yxyx

Û=-+Û=-


oleObject30.bin

image32.wmf
0

'()9

fx

Þ=-


oleObject31.bin

image33.wmf
2

00

31290

xx

Û++=


oleObject32.bin

image34.wmf
0

0

1

3

x

x

=-

é

Û

ê

=-

ë


image3.wmf
32

2

5

4-217-10

lim

--20

x

xxx

xx

®

+


oleObject33.bin

image35.wmf
000

1,6,'()9

xyfx

=-==-


oleObject34.bin

image36.wmf
(

)

91693

yxyx

=-++Û=--


oleObject35.bin

image37.wmf
000

3,28,'()9

xyfx

=-==-


oleObject36.bin

image38.wmf
(

)

(

)

(

)

000

'932891

yfxxxyxyx

=-+=-++Û=-+


oleObject37.bin

image39.emf
I

D

A

B

C

S

H


oleObject2.bin

image40.wmf
(

)

BCSA

BCSAI

BCAI

^

ì

Þ^

í

^

î


oleObject38.bin

image41.wmf
(

)

AHSI

AHSBC

AHBC

^

ì

Þ^

í

^

î


oleObject39.bin

image42.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

;

BDAB

BDSABBDSBDSBDSAB

BDSA

^

ì

Þ^ÌÞ^

í

^

î


oleObject40.bin

image43.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

¶

,,

SBCABCBC

SIBCSBCABCSIAISIA

AIBC

ìÇ=

ï

^Þ==

í

ï

^

î


oleObject41.bin

image44.wmf
222222

1111143

332

a

AI

AIABACaaa

=+=+=Þ=


oleObject42.bin

image4.wmf
(

)

32

21

   1

1

 23        1

xx

khix

fx

x

mxkhix

ì

+-

¹-

ï

=

+

í

ï

+=-

î


image45.wmf
¶

¶

(

)

(

)

(

)

0

3

2

tan3,60

3

2

a

SA

SIASIASBCABC

AI

a

===Þ==


oleObject43.bin

image46.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

,

1

3

,

dGSBC

MG

MA

dASBC

==


oleObject44.bin

image47.wmf
(

)

AHSBC

^


oleObject45.bin

image48.wmf
(

)

(

)

,

dASBCAH

=


oleObject46.bin

image49.wmf
(

)

(

)

2

2

22

2222

11111169

93

916

44

33

,

44

a

AH

aa

AHSAAIa

aa

AHdASBC

=+=+=Þ=

Þ=Þ=


oleObject47.bin

